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I. PHẦN LÝ THUYẾT (8 ĐIỂM) 

Bài 5 Tiết 3: MỘT SỐ VẤN ĐỀ CỦA KHU VỰC TÂY NAM Á 

VÀ KHU VỰC TRUNG Á. 

Câu 1: So sánh sự khác nhau  của khu vực Tây Nam Á và khu vực Trung Á (về vị trí địa lí, diện tích, 

dân số) 

Các đặc điểm Tây Nam Á Trung Á 

Vị trí địa lí - Tiếp giáp 3 châu lục: Á , Âu , Phi  

-Vị trí  án ngữ trên đường hàng hải 

từ Á  sang Âu. 

- Trung tâm của  châu Á  

- Vị trí án ngữ con đường tơ lụa . 

 

Diện tích, dân số  Diện tích: 7 triệu km2  

Dân số: 313 triệu người (năm 2005) 

Diện: 5,6 triệu km2 

Dân số: 61,3 triệu người (năm 2005) 

Câu 2: Cho biết vai trò cung cấp dầu mỏ  của khu vực Tây Nam Á và khu vực Trung Á: 

- Trữ lượng dầu mỏ lớn, (Tây Nam Á chiếm 50% thế giới). 

- Một số quốc gia có trữ lượng dầu mỏ lớn: A rập – Xê -Út, Irac, Iran, Cô oét 

- Thị trường xuất khẩu dầu mỏ: Tây Âu, Bắc Mĩ, Đông Á. 

→Nhận xét: Vai trò quan trọng trong cung cấp dầu mỏ cho thế giới ( Nguyên nhân sâu xa tạo nên sự bất ổn). 

BÀI 6: HỢP CHÚNG QUỐC HOA KÌ  

Tiết 1: TỰ NHIÊN VÀ DÂN CƯ + Tiết 2: KINH TẾ 

Câu 3:  Trình bày nét nổi bật về vị trí địa lí của Hoa Kì  

- Nằm ở bán cầu Tây. 

- Giữa hai đại dương lớn: Đại Tây Dương và Thái Bình Dương. 

- Tiếp giáp với Ca-na-đa và gần với các nước Mĩ – la-tinh. 

Câu 4: Đặc điểm trong  phân bố dân cư của Hoa Kì? 

- Phân bố không đều: 

+ Tập trung đông đúc ven bờ Đại Tây Dương, Thái Bình Dương. 

+ Dân cư thưa thớt ở vùng núi phía Tây, vùng trung tâm. 

- Dân cư thành thị chiếm 79% (2004). 

- Dân cư tập trung ở các thành phố vừa và nhỏ chiếm 91,8%  

Câu 5: Vai trò chính trong sản xuất công nghiệp của Hoa Kì? Cho biết xu hướng phát triển công 

nghiệp?  

- Vai trò: Tạo nguồn hàng xuất khẩu chủ yếu, nhiều sản phẩm đứng hàng đầu thế giới. 

- Xu hướng phát triển: 

+ Giảm tỉ trọng giá trị sản lượng công nghiệp trong GDP. 

+ Giảm tỉ trọng các ngành truyền thống, tăng tỉ trọng các ngành hiện đại. 

+ Sản xuất công nghiệp  mở rộng xuống phía Nam và ven Thái Bình Dương. 

Bài 7: LIÊN MINH CHÂU ÂU (EU). 



Tiết 1: EU - LIÊN MINH KHU VỰC LỚN NHẤT THẾ GIỚI. 

Câu 6. Sự ra đời của liên minh Châu Âu (EU) 

- 1951 thành lập Cộng đồng Than và thép châu Âu. 

- 1957 thành lập Cộng đồng Kinh tế châu Âu. 

- 1958 thành lập Cộng đồng Nguyên tử châu Âu. 

- 1967 thành lập Cộng đồng châu Âu. 

- 1993 đổi tên Cộng đồng châu Âu thành Liên minh châu Âu, thông qua hiệp ước Maxtrich, trụ sở tại Bruc-

xen ( Bỉ) 

Câu 7: Chứng minh Liên minh Châu Âu (EU) là một  Trung tâm kinh tế, tổ chức thương mại hàng 

đầu thế giới? 

*Trung tâm kinh tế hàng đầu thế giới: 

- EU là một trung tâm kinh tế lớn nhất trên thế giới. 

-  EU đứng đầu thế giới về GDP (2004- 31 %). 

* Tổ chức thương mại hàng đầu thế giới: 

- EU chiếm tới 37,7% giá trị xuất khẩu của thế giới. Vượt qua  các nước Hoa Kì và Nhật Bản 

- Kinh tế EU phần lớn dựa vào xuất, nhập khẩu. 

- Bạn hàng của EU là các nước đang phát triển 

BÀI 7: LIÊN MINH CHÂU ÂU (EU) 

Tiết 2: EU- HỢP TÁC, LIÊN KẾT ĐỂ CÙNG PHÁT TRIỂN 

Câu 8: Liên minh Châu Âu thiết lập thị trường chung Châu Âu vào ngày tháng năm nào? Nêu 4 mặt 

của  tự do lưu thông? 

- EU thiết lập thị trường chung Châu Âu từ 1/1/1993. 

- Bốn mặt tự do lưu thông 

+Tự do lưu thông hàng hóa. 

+ Tự do lưu thông tiền vốn. 

+Tự do lưu thông dịch vụ 

+Tự do con  người ( di chuyển) 

Câu 9. Cho biết  (Ơ- rô)  đồng tiền chung của Châu Âu chính thức sử dụng năm nào? Lợi ích của việc 

sử dụng đồng tiền chung  Ơ -rô? 

- Đồng tiền chung của Châu Âu được sử dụng từ năm 1999 . 

- Lợi ích: 

+ Nâng cao sức cạnh tranh của thị trường nội địa Châu Âu. 

+ Thủ tiêu rủi ro khi chuyển đổi tiền tệ. 

+ Tạo điều kiện thuận lợi cho việc chuyển giao vốn trong EU. 

+ Đơn giản hóa công tác kế toán của các doanh nghiệp đa quốc gia. 

1 câu vận dụng thuộc các bài 5 tiết 3, bài 6 tiết 1+2, bài 7 tiết 1+2 (1 điểm) 

 



 

II. THỰC HÀNH (2 ĐIỂM) 

Câu 1: Cho bảng số liệu sau  

Đơn vị: % 

 Thành phần dân cư Hoa Kì  Tỉ lệ 

  Gốc Châu Âu 83 

 Châu Á, Mỹ Latinh 6 

Châu Phi 10 

Người bản địa  1 

 

a. Vẽ biểu đồ thể hiện cơ cấu thành phần dân cư của Hoa Kì? Nhận xét qua biểu đồ đã vẽ ? 

b. Phân tích ảnh hưởng của dân nhập cư đến sự phát triển kinh tế - xã hội của Hoa Kì? 

Câu 2: Cho BSL: Sự gia tăng dân số của Hoa Kì giai đoạn 1960 - 2010.  

(Đơn vị: triệu người) 

Năm 1960 1980 2000 2005 2010 

Số dân 179 227 281 296,5 308 

a.Vẽ biểu đồ  thể hiện sự gia tăng dân số của Hoa Kì giai đoạn 1960 - 2010? Nhận xét  qua biểu đồ đã vẽ ? 

b.Dân nhập cư có tác động như thế nào tới nền kinh tế của Hoa Kì ? 

HẾT 

 

 


